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CHƯƠNG 4
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CHƯƠNG 4
Kết cấu chương:g
I. Tổng quan về dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch

ố tếvụ quốc tế
1. Tổng quan về dịch vụg q ị ụ
2. Tổng quan về hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế
II. Giao kết và thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ
1 Nội d ủ hợ đồ ứ dị h ố tế1. Nội dung của hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế
2. Nghĩa vụ của các bêng ụ
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CHƯƠNG 4
Kết cấu chương (t.):g ( )
III. Một số hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế phổ
biếnbiến
1. Hợp đồng cung ứng dịch vụ logistics
2. Hợp đồng bảo hiểm
3 Hợp đồng xây dựng3. Hợp đồng xây dựng
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CHƯƠNG 4
I. Tổng quan về dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịchg q ị ụ ợp g g g ị
vụ quốc tế
1 Tổ ề dị h1. Tổng quan về dịch vụ
a. Khái niệma hái niệm
Dịch vụ là sản phNm vô hình, phi vật chất không thể
l t ữ đlưu trữ được
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CHƯƠNG 4
1. Tổng quan về dịch vụ (t.)g q ị ụ
b. Đặc điểm
- Dịch vụ là sản phNm vô hình nên khó xác địnhDịch vụ là sản phNm vô hình nên khó xác định
- Quá trình sản xuất (cung ứng) dịch vụ và tiêu dùng
dịch vụ thường xảy ra đồng thờidịch vụ thường xảy ra đồng thời
- Dịch vụ không lưu trữ được

ýLưu ý:
- Kết quả của dịch vụ có thể được biểu hiện một phần
ở dạng vật chất (dịch vụ photocopy, dịch vụ xây dựng)
- Dịch vụ trả lời điện thoại tự động, bài giảng onlineDịch vụ trả lời điện thoại tự động, bài giảng online
lưu trữ được
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CHƯƠNG 4
1. Tổng quan về dịch vụ (t.)g q ị ụ ( )
c. Phân loại

h h hấ h i dị h ị h- Căn cứ theo tính chất thương mại của dịch vụ: Dịch
vụ mang tính thương mại và Dịch vụ không mang tínhvụ mang tính thương mại và Dịch vụ không mang tính
thương mại
+ Dịch vụ mang tính thương mại: Dịch vụ môi giới,
Dịch vụ tư vấn pháp lýị ụ p p ý
+ Dịch vụ không mang tính thương mại: Dịch vụ
hă ó ời ià ời à ậchăm sóc người già, người tàn tật
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CHƯƠNG 4
c. Phân loại (t.)( )
- Căn cứ theo mục tiêu của dịch vụ: Dịch vụ về hàng
hóa và Dịch vụ về tiêu dùnghóa và Dịch vụ về tiêu dùng
+ Dịch vụ về hàng hóa Dịch vụ trung gian

Dịch vụ phân phối: vận chuyển lưu kho bán. Dịch vụ phân phối: vận chuyển, lưu kho, bán
buôn, bán lẻ

ị h ấ hà ài hí h b hiể. Dịch vụ sản xuất: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm
+ Dịch vụ về tiêu dùng Dịch vụ cuối cùng
. Dịch vụ xã hội: y tế, giáo dục, bưu điện
. Dịch vụ cá nhân: khách sạn, nhà hàng, văn hoá,. Dịch vụ cá nhân: khách sạn, nhà hàng, văn hoá,
du lịch
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CHƯƠNG 4
1. Tổng quan về dịch vụ (t.)g q ị ụ ( )
d. Vị trí, vai trò của dịch vụ trong thương mại quốc tế

i dị h h i h i- Vai trò của dịch vụ trong thương mại và thương mại
quốc tếquốc tế
- Vị trí của thương mại dịch vụ trong thương mại quốc
ếtế
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CHƯƠNG 4
I. Tổng quan về dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịchg q ị ụ ợp g g g ị
vụ quốc tế (t.)
2 Tổ ề hợ đồ ứ dị h ố tế2. Tổng quan về hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế
a. Khái niệmệ
- Hợp đồng cung ứng dịch vụ là thỏa thuận, theo đó
ộ bê (bê ứ dị h ) ó hĩ h hiệmột bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện

dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử
dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ
thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịchg g ị ụ ụ g ị
vụ theo thỏa thuận (Điều 3 khoản 9 LTM 2005)

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


CHƯƠNG 4
2. Tổng quan về hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tếg q ợp g g g ị ụ q
a. Khái niệm (t.)
Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế- Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế
+ Điều 75 Luật Thương mại năm 2005
+ Điều I khoản 2 của GATS

4 phương thức cung ứng dịch vụ:4 phương thức cung ứng dịch vụ:
(1) Cung ứng qua biên giới
(2) Tiê dù ài lã h hổ(2) Tiêu dùng ngoài lãnh thổ
(3) Hiện diện thương mại( ) ệ ệ g ạ
(4) Sự hiện diện của thể nhân
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CHƯƠNG 4
2. Tổng quan về hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tếg q ợp g g g ị ụ q
a. Khái niệm (t.)

ồ ố ế- Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế
+ Bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ có+ Bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ có
quốc tịch/nơi cư trú/trụ sở tại các quốc gia khác nhau
+ Địa điểm cung ứng dịch vụ là ở lãnh thổ nước
ngoàig
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CHƯƠNG 4
2. Tổng quan về hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tếg q ợp g g g ị ụ q
b. Đặc điểm
Mang tất cả các đặc điểm của hợp đồng dịch vụ- Mang tất cả các đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

thông thường
+ Chủ thể: bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng
dịch vụ (khách hàng)dịch vụ (khách hàng)
+ Đối tượng: dịch vụ (Điều 76 LTM 2005)
N ội d ề à hĩ ủ á bê+ N ội dung: quyền và nghĩa vụ của các bên

+ Hình thức: văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể, ặ ụ
(Điều 74 LTM 2005)
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CHƯƠNG 4
2. Tổng quan về hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tếg q ợp g g g ị ụ q
b. Đặc điểm (t.)

đ điể i- Có các đặc điểm riêng
+ Chủ thểChủ thể
+ Địa điểm cung ứng dịch vụ

ồ ề+ Đồng tiền thanh toán
+ Luật áp dụng cho hợp đồng+ Luật áp dụng cho hợp đồng
+ Cơ quan giải quyết tranh chấp
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CHƯƠNG 4
2. Tổng quan về hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tếg q ợp g g g ị ụ q
c. Phân loại

h h l i h dị h- Căn cứ cách phân loại các ngành dịch vụ của WTO
+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ kinh doanh+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ kinh doanh
+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ truyền thông
+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ dịch vụ xây dựng và
kỹ sư công trìnhkỹ sư công trình
+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ phân phối

ồ+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ giáo dục
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CHƯƠNG 4
c. Phân loại (t.)( )
- Căn cứ cách phân loại các ngành dịch vụ của WTO
+ Hợp đồng c ng ứng các dịch môi trường+ Hợp đồng cung ứng các dịch vụ môi trường
+ Hợp đồng cung ứng các dịch vụ tài chính
+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ xã hội và liên quan đến
sức khỏe
+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ du lịch và lữ hành
+ H đồ ứ á dị h ă h á à iải t í+ Hợp đồng cung ứng các dịch vụ văn hoá và giải trí
+ Hợp đồng cung ứng các dịch vụ vận tải
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CHƯƠNG 4
II. Giao kết và thực hiện hợp đồng cung ứng dịchự ệ ợp g g g ị
vụ
1 Nội d ủ hợ đồ ứ dị h ố tế1. Nội dung của hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế
Lưu ý 2 điều khoảný

- Điều khoản về dịch vụ và chất lượng dịch vụ:
- Điều khoản về phương thức cung ứng dịch vụ:
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CHƯƠNG 4
1. Nội dung của hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tếộ g ợp g g g ị ụ q
(t.)
Điề kh ả ề dị h à hất l dị h- Điều khoản về dịch vụ và chất lượng dịch vụ:
+ Quy định cụ thể về dịch vụ được cung ứngQ y ị ụ ị ụ ợ g g
+ Quy định cụ thể về chất lượng dịch vụ (những gì đo
đếm được)đếm được)
+ Cách đánh giá về việc hoàn thành chất lượng (Đạt
các yêu cầu có thể lượng hóa, Đo lường sự hài lòng
của khách hàng,Có thể quy định thưởng/phạt khi vicủa khách hàng,Có thể quy định thưởng/phạt khi vi
phạm)
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CHƯƠNG 4
1. Nội dung của hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tếộ g ợp g g g ị ụ q
(t.)
Điề kh ả ề h thứ ứ dị h- Điều khoản về phương thức cung ứng dịch vụ:
+ Cung ứng một lần/nhiều lầng g ộ
+ Cung ứng trực tiếp/từ xa/online
Có đ ử d hà hầ h+ Có được sử dụng nhà thầu phụ
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CHƯƠNG 4
II. Giao kết và thực hiện hợp đồng cung ứng dịchự ệ ợp g g g ị
vụ (t.)
2 N hĩ ủ á bê2. Nghĩa vụ của các bên
a. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụa Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ
(Điều 78 – Điều 80 LTM 2005)

ế- Cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc hoặc
theo nỗ lực và khả năng cao nhấtự g

- Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu,
phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sauphương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau
khi hoàn thành công việc
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CHƯƠNG 4
2. Nghĩa vụ của các bên (t.)g ụ
a. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

ề ề(Điều 78 – Điều 80 LTM 2005)
- Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợpThông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp
thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện
không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịchkhông bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch
vụ

- Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong
quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặcquá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc
pháp luật có quy định
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CHƯƠNG 4
2. Nghĩa vụ của các bên (t.)
a. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ
(Điều 78 Điều 80 LTM 2005)(Điều 78 – Điều 80 LTM 2005)
- Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng
dị h iế h h h hối h i bdịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung
ứng dịch vụ khác thì bên cung ứng có trách nhiệm

ổ ề ế ầtrao đổi, thông tin về tiến độ công việc và yêu cầu
của mình có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ,
ồ ốđồng thời các bên có trách nhiệm thực hiện tốt
phần việc của mình trácnh gây cản trở đến hoạt
động chung.
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CHƯƠNG 4
2. Nghĩa vụ của các bên (t.)g ụ
a. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

ề ề(Điều 78 – Điều 80 LTM 2005)
- Hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn theo thỏa thuậnHoàn thành dịch vụ đúng thời hạn theo thỏa thuận
- Tuân thủ những yêu cầu hợp lý của bên sử dụng
dị hdịch vụ

- Tiếp tục cung ứng dịch vụ sau khi hết thời hạnp ụ g g ị ụ ạ
hoàn thành việc cung ứng dịch vụ
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CHƯƠNG 4
2. Nghĩa vụ của các bên (t.)g ụ
b. Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

ề ề(Điều 85 – Điều 87 LTM 2005)
- Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoảThanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả
thuận trong hợp đồng
C ấ kị hời á kế h h hỉ dẫ à hữ- Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những
chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực
hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn
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CHƯƠNG 4
III. Một số hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế phổộ ợp g g g ị ụ q p
biến
1 Hợp đồng cung ứng dịch vụ logistics1. Hợp đồng cung ứng dịch vụ logistics
2. Hợp đồng bảo hiểm
3. Hợp đồng xây dựng
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